
Phụ lục số 01 - Mẫu số 1 (*) 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-STC ngày       tháng  12 năm 2021 của Sở Tài chính) 

STT 

Cơ 

quan/đơn vị 

ban hành 

quyết định 

xử phạt vi 

phạm hành 

chính 

Tổng số vụ vi phạm Tổng số đối tƣợng bị xử phạt 

Tổng 

số 

quyết 

định 

xử 

phạt 

vi 

phạm 

hành 

chính 

Kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

Số vụ 

bị xử 

phạt 

vi 

phạm 

hành 

chính 

Số vụ 

chuyển 

truy 

cứu 

trách 

nhiệm 

hình sự 

Số vụ 

áp 

dụng 

biện 

pháp 

thay 

thế 

nhắc 

nhở 

đối 

với 

ngƣời 

chƣa 

thành 

niên 

Tổ 

chức 

Cá nhân 

Số 

quyết 

định 

đã thi 

hành 

Số 

quyết 

định 

hoãn, 

miễn, 

giảm 

Số 

quyết 

định 

bị 

cƣỡng 

chế thi 

hành 

Số 

quyết 

định 

bị 

khiếu 

nại, 

khởi 

kiện 

Tổng số 

tiền phạt 

thu đƣợc 

Tổng số 

tiền thu 

đƣợc từ 

bán, 

thanh lý 

tang vật, 

phƣơng 

tiện bị 

tịch thu 

Nam Nữ 

Đối 

tƣợng 

khác bị 

xử phạt 

nhƣ cá 

nhân 

(hộ gia 

đình, 

cộng 

đồng 

dân 

cƣ,...) 

Dƣới 

18 

tuổi 

Từ 

đủ 

18 

tuổi 

trở 

lên 

Dƣới 

18 

tuổi 

Từ 

đủ 

18 

tuổi 

trở 

lên 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Sở Tài chính 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4.000.000 0 

  Tổng cộng:                             4.000.000   

 

 



Phụ lục số 02 - Mẫu số 2 (*) 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TUÂN THỦ PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN NHÀ NƢỚC,                               

 NGƢỜI CÓ THẨM QUYỀN VÀ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC 

(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-STC ngày       tháng  12  năm 2021 của Sở Tài chính) 

STT Lĩnh vực 

Tổng số vụ việc tố 

cáo 

Tổng số vụ việc khiếu 

nại 

Tổng số vụ việc kỷ 

luật 

Tổng số vụ việc vi 

phạm hình sự 

Tổng số vụ việc vi phạm 

hành chính 

Ghi chú Số vụ đã 

đƣợc 

giải 

quyết 

Số vụ 

chƣa 

đƣợc giải 

quyết 

Số vụ 

đã đƣợc 

giải 

quyết 

Số vụ chƣa 

đƣợc giải 

quyết 

Số vụ đã 

đƣợc giải 

quyết 

Số vụ 

chƣa 

đƣợc giải 

quyết 

Số vụ đã 

đƣợc giải 

quyết 

Số vụ 

chƣa 

đƣợc giải 

quyết 

Số vụ đã 

đƣợc giải 

quyết 

Số vụ chƣa 

đƣợc giải 

quyết 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Kế toán 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   
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